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2606 6/5 Nữ 05/07/2007 Giỏi Tốt 9.80 1

4884 7/1 Nam 15/01/2006 Giỏi Tốt 9.80 1

5545 8/8 Nữ 14/07/2005 Giỏi Tốt 9.90 1

5718 9/3 Nữ 26/05/2004 Giỏi Tốt 9.70 1

2402 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 23/07/2007 Giỏi Tốt 9.30 3

2403 Nguyễn Hoàng Trâm Anh Nữ 05/04/2007 Giỏi Tốt 9.60 1

2436 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 21/10/2007 Giỏi Tốt 9.50 2

2451 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 13/04/2007 Giỏi Tốt 9.10 2

2481 Cao Thị Phương Uyên Nữ 07/04/2007 Giỏi Tốt 9.40 1

2483 Bùi Hùng Vỹ Nam 27/04/2007 Giỏi Tốt 9.10 2

2492 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 20/04/2007 Giỏi Tốt 9.30 1

4871 Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân Nữ 02/11/2007 Giỏi Tốt 8.80 3

2510 Nguyễn Ngọc Thanh Phúc Nam 16/12/2007 Giỏi Tốt 8.80 3

2511 Nguyễn Huỳnh Lan Phương Nữ 06/01/2007 Giỏi Tốt 9.20 2

2515 Đào Minh Thảo Nữ 10/08/2007 Giỏi Tốt 8.80 3

2534 Hoàng Ngọc Bảo Hân Nữ 16/07/2007 Giỏi Tốt 9.30 3

2535 Phạm Văn Gia Hân Nữ 01/05/2007 Giỏi Tốt 9.40 2

2540 Đỗ Quốc Khánh Nam 21/06/2007 Giỏi Tốt 9.60 1

2567 Đỗ Như Ý Nữ 08/01/2007 Giỏi Tốt 9.30 3

2576 Trần Hồng Đức Nam 20/03/2007 Giỏi Tốt 9.10 2

2592 Nguyễn Đình Nguyên Nam 28/06/2007 Giỏi Tốt 9.10 2

2606 Vũ Tường Vân Nữ 05/07/2007 Giỏi Tốt 9.80 1

2613 Trần Đào Thiên Ân Nữ 25/09/2007 Giỏi Tốt 9.00 2

2619 Huỳnh Thanh Hà Nữ 15/12/2007 Giỏi Tốt 9.00 2

2638 Lê Đức Phú Nam 28/06/2007 Giỏi Tốt 9.40 1

2655 Hàng Tuấn Bảo Nam 11/08/2007 Giỏi Tốt 9.30 1

2672 Đoàn Nguyễn Bảo Như Nữ 03/12/2007 Giỏi Tốt 9.10 3

2684 Nguyễn Cao Mạnh Trí Nam 09/06/2007 Giỏi Tốt 9.30 1

2691 Nguyễn Trần Mai Anh Nữ 11/09/2007 Giỏi Tốt 9.30 1

2709 Lê Kim Ngân Nữ 21/07/2007 Giỏi Tốt 9.20 3

2714 Ngô Nguyễn Quỳnh Như Nữ 04/03/2007 Giỏi Tốt 9.30 1

2741 Nguyễn Trọng Dũng Nam 01/01/2007 Giỏi Tốt 9.10 3

2742 Phạm Hoàng Đức Nam 11/04/2007 Giỏi Tốt 9.30 1

2762 Trần Nguyễn Xuân Phúc Nữ 14/03/2007 Giỏi Tốt 9.20 2

2786 Nguyễn Trần Bảo Kha Nam 17/11/2007 Giỏi Tốt 9.10 3

2800 Phạm Thanh Quý Nam 17/10/2007 Giỏi Tốt 9.30 1

2801 Nguyễn Phước Sang Nam 18/11/2007 Giỏi Tốt 9.10 3

2814 Lê Ngọc Minh Thư Nữ 16/10/2007 Giỏi Tốt 9.30 1

4884 Nguyễn Lê Quốc Bảo Nam 15/01/2006 Giỏi Tốt 9.80 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ 

ĐÀO TẠO QUẬN 10
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU GIỎI ĐỢT 3

NĂM HỌC: 2018-2019

Mã HS TT Lớp Họ tên Phái Ngày sinh
Đợt 3

DTB

2 Nguyễn Lê Quốc Bảo HSG

7 Nguyễn Nhật Linh HSG

DH

HỌC SINH GIỎI NHẤT KHỐI
1 Vũ Tường Vân HSG9.7778

9.7667

9.8800

1 9.3111 HSG

2 9.5889 HSG

9 Nguyễn Huỳnh Như HSG

HỌC SINH XẾP HẠNG 1,2,3 CÁC LỚP
6/1

6/1

9.6700

5 9.4444 HSG

6 9.1000 HSG

3 9.5444 HSG

4 9.1333 HSG

6/1

6/2

6/2

6/2

9 8.7556 HSG

10 9.1889 HSG

7 9.3111 HSG

8 8.7667 HSG

6/3

6/3

6/3

6/3

13 9.3889 HSG

14 9.6111 HSG

11 8.8333 HSG

12 9.3444 HSG

6/3

6/4

6/4

6/4

17 9.0556 HSG

18 9.7778 HSG

15 9.2778 HSG

16 9.1222 HSG

6/4

6/5

6/5

6/5

21 9.4222 HSG

22 9.3111 HSG

19 8.9778 HSG

20 8.9778 HSG

6/6

6/6

6/6

6/7

25 9.2778 HSG

26 9.1667 HSG

23 9.1000 HSG

24 9.2556 HSG

6/7

6/7

6/8

6/8

29 9.2889 HSG

30 9.1556 HSG

27 9.3444 HSG

28 9.1444 HSG

6/8

6/9

6/9

6/9

33 9.0667 HSG

34 9.3000 HSG

31 9.1444 HSG

32 9.3000 HSG

6/10

6/10

6/10

6/10

35 9.7667 HSG7/1



4896 Đinh Mai Huỳnh Nữ 07/01/2006 Giỏi Tốt 9.60 2

4905 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 28/08/2006 Giỏi Tốt 9.60 2

4934 Lâm Tú Lan Nữ 04/01/2006 Giỏi Tốt 9.30 1

4937 Hồ Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 15/12/2006 Giỏi Tốt 9.10 2

4960 Huỳnh Ngọc Phương Vy Nữ 22/01/2006 Giỏi Tốt 9.10 2

4965 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 07/01/2006 Giỏi Tốt 9.30 2

4970 Ngô Minh Hiền Nữ 23/07/2006 Giỏi Tốt 9.50 1

4982 Nguyễn Đỗ Diễm My Nữ 14/10/2006 Giỏi Tốt 9.20 3

5008 Bùi Thúy Hằng Nữ 16/01/2006 Giỏi Tốt 9.70 1

5022 Chung Huỳnh Ngọc Nhi Nữ 08/09/2006 Giỏi Tốt 9.40 2

5030 Nguyễn Tuấn Tài Nam 17/04/2006 Giỏi Tốt 9.40 2

5048 Lê Hương Giang Nữ 21/03/2006 Giỏi Tốt 9.40 1

5068 Lê Huỳnh Gia Phúc Nam 19/03/2006 Giỏi Tốt 9.10 3

5071 Phan Hải Quỳnh Nữ 19/10/2006 Giỏi Tốt 9.40 1

5081 Phạm Vũ Nam 26/07/2006 Giỏi Tốt 9.10 3

5095 Đặng Kiết Hùng Nam 15/08/2006 Giỏi Tốt 8.80 3

5122 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy Nữ 28/03/2006 Giỏi Tốt 9.20 1

5229 Tạ Phương Quỳnh Nữ 01/06/2006 Giỏi Tốt 9.10 2

5144 Lê Ngọc Trà My Nữ 25/04/2006 Giỏi Tốt 9.30 2

5157 Lê Nguyễn Thiên Thủy Nữ 04/03/2006 Giỏi Tốt 9.40 1

5929 Trương Minh Anh Nữ 31/01/2006 Giỏi Tốt 9.30 2

5166 Trần Trí Dũng Nam 20/11/2006 Giỏi Tốt 9.40 3

5176 Huỳnh Thanh Mai Nữ 10/09/2006 Giỏi Tốt 9.40 3

5178 Phan Nguyễn Đức Ngọc Nữ 25/02/2006 Giỏi Tốt 9.40 3

5184 Phạm Dương Thảo Nữ 02/08/2006 Giỏi Tốt 9.70 1

5188 Phan Vũ Minh Thy Nữ 06/01/2006 Giỏi Tốt 9.60 2

5213 Hồ Đặng Tấn Hưng Nam 14/05/2006 Giỏi Tốt 9.20 3

5226 Hồ Võ Minh Phú Nam 25/05/2006 Giỏi Tốt 9.50 1

5231 Trương Trần Thanh Thanh Nữ 19/02/2006 Giỏi Tốt 9.30 2

5259 Nguyễn Thành Nhân Nam 22/01/2005 Giỏi Tốt 9.70 1

5273 Đặng Nguyễn Anh Thư Nữ 27/11/2005 Giỏi Tốt 8.90 3

5277 Trần Tân Tiến Nam 13/05/2005 Giỏi Tốt 8.90 3

5279 Nguyễn Quốc Trí Nam 17/06/2005 Giỏi Tốt 9.20 2

5310 Đinh Lý Cát Quỳnh Nữ 07/11/2005 Giỏi Tốt 9.00 3

5323 Chap Nguyễn Phương Vy Nữ 30/01/2005 Giỏi Tốt 9.40 1

5324 Hoàng Ngọc Thảo Vy Nữ 09/10/2005 Giỏi Tốt 9.30 2

5330 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo Nữ 21/11/2005 Giỏi Tốt 8.90 3

5335 Thông Hưng Đạt Nam 28/05/2005 Giỏi Tốt 9.10 2

5337 Nguyễn Ngọc Hải Nam 09/07/2005 Giỏi Tốt 9.30 1

5375 Trần Quỳnh Hương Nữ 24/08/2005 Giỏi Tốt 9.50 2

5382 Huỳnh Ngọc Nga Nữ 01/12/2005 Giỏi Tốt 9.60 1

5396 Nguyễn Thoại Nam 26/03/2005 Giỏi Tốt 9.20 3

5426 Huỳnh Ngọc Mỹ Nữ 14/07/2005 Giỏi Tốt 9.40 2

5440 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên Nữ 04/06/2005 Giỏi Tốt 9.50 1

5459 Thái Quang Huy Nam 02/08/2005 Giỏi Tốt 9.20 2

5462 Vũ Huy Gia Khang Nam 17/04/2005 Giỏi Tốt 9.50 1

37 9.5889 HSG

38 9.3333 HSG

36 9.6111 HSG7/1

7/1

7/2

41 9.3111 HSG

42 9.4778 HSG

39 9.1222 HSG

40 9.0778 HSG

7/2

7/2

7/3

7/3

45 9.4000 HSG

46 9.4111 HSG

43 9.1667 HSG

44 9.7111 HSG

7/3

7/4

7/4

7/4

49 9.3667 HSG

50 9.0889 HSG

47 9.4444 HSG

48 9.1111 HSG

7/5

7/5

7/5

7/5

53 9.1000 HSG

54 9.2556 HSG

51 8.7778 HSG

52 9.2222 HSG

7/6

7/6

7/6

7/7

57 9.3778 HSG

58 9.4333 HSG

55 9.3778 HSG

56 9.3222 HSG

7/7

7/7

7/8

7/8

61 9.6222 HSG

62 9.2333 HSG

59 9.3778 HSG

60 9.6667 HSG

7/8

7/8

7/8

7/9

65 9.7300 HSG

66 8.9100 HSG

63 9.4778 HSG

64 9.2778 HSG

7/9

7/9

8/1

8/1

69 8.9800 HSG

70 9.3700 HSG

67 8.8600 HSG

68 9.1700 HSG

8/1

8/1

8/2

8/2

73 9.1400 HSG

74 9.3200 HSG

71 9.2500 HSG

72 8.9000 HSG

8/2

8/3

8/3

8/3

77 9.1600 HSG

78 9.3500 HSG

75 9.5200 HSG

76 9.6400 HSG

8/4

8/4

8/4

8/5

81 9.4800 HSG

79 9.4500 HSG

80 9.2000 HSG

8/5

8/6

8/6



5487 Đàm Vĩnh Tuấn Nam 09/11/2005 Giỏi Tốt 9.10 3

5492 Nguyễn Trúc Anh Nữ 21/01/2005 Giỏi Tốt 9.70 1

5502 Phạm Thanh Khôi Nam 02/04/2005 Giỏi Tốt 9.50 2

5517 Đinh Chấn Phong Nam 21/07/2005 Giỏi Tốt 9.40 3

5542 Dương Bá Khang Nam 28/03/2005 Giỏi Tốt 9.20 3

5545 Nguyễn Nhật Linh Nữ 14/07/2005 Giỏi Tốt 9.90 1

5561 Ngô Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 17/01/2005 Giỏi Tốt 9.30 2

5570 Nguyễn Hoài Anh Nữ 01/03/2005 Giỏi Tốt 8.90 3

5597 Trần Hoài Ngọc Thủy Nữ 15/08/2005 Giỏi Tốt 9.70 1

5600 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên Nữ 25/01/2005 Giỏi Tốt 8.90 3

5604 Trần Cao Bạch Tuyết Nữ 24/07/2005 Giỏi Tốt 9.30 2

5611 Nguyễn Trần Cát Anh Nữ 09/03/2004 Giỏi Tốt 9.60 1

5616 Trần Ngọc Mỹ Duyên Nữ 02/08/2004 Giỏi Tốt 9.50 2

5647 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên Nữ 14/04/2004 Giỏi Tốt 9.40 3

5660 Nguyễn Thị Hường Nữ 30/06/2004 Giỏi Tốt 9.50 1

5673 Đinh Hồng Quân Nữ 29/07/2004 Giỏi Tốt 9.50 1

5681 Lương Ngọc Thanh Thủy Nữ 08/12/2004 Giỏi Tốt 9.40 3

5694 Trần Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 11/04/2004 Giỏi Tốt 9.30 3

5698 Đồng Nguyễn Ngọc Đức Nam 23/10/2004 Giỏi Tốt 9.40 2

5718 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 26/05/2004 Giỏi Tốt 9.70 1

5735 Hoàng Thảo Anh Nữ 10/08/2004 Giỏi Tốt 9.20 2

5762 Đỗ Chí Thắng Nam 11/11/2004 Giỏi Tốt 9.30 1

5775 Nguyễn Thị Kim An Nữ 30/01/2004 Giỏi Tốt 9.50 2

5777 Nguyễn Trịnh Minh Anh Nữ 01/01/2004 Giỏi Tốt 9.60 1

5785 Cao Hồng Kỳ Duyên Nữ 24/03/2004 Giỏi Tốt 8.90 3

5821 Nguyễn Hoàng Chương Nam 02/04/2004 Giỏi Tốt 8.70 3

5825 Nguyễn Lý Bảo Hân Nữ 18/02/2004 Giỏi Tốt 9.40 1

5836 Nguyễn Cao Thanh Ngân Nữ 19/05/2004 Giỏi Tốt 8.70 3

5846 Nguyễn Vũ Minh Thanh Nữ 18/05/2004 Giỏi Tốt 8.70 3

5853 Nguyễn Ngọc Vang Nữ 27/05/2004 Giỏi Tốt 9.10 2

5862 Vũ Hạnh Duyên Nữ 26/06/2004 Giỏi Tốt 9.60 2

5863 Huỳnh Thị Ngọc Duyên Nữ 13/11/2004 Giỏi Tốt 9.70 1

5876 Đỗ Ngọc Bảo Nhi Nữ 15/02/2004 Giỏi Tốt 9.50 3

5902 Nguyễn Thái Nhất Huy Nam 01/10/2004 Giỏi Tốt 9.60 1

5903 Bùi Nguyễn Kha Nam 11/02/2004 Giỏi Tốt 9.50 3

5907 Nguyễn Bá Quang Minh Nam 15/04/2004 Giỏi Tốt 9.60 1

82 9.1200 HSG8/6

85 9.4400 HSG

86 9.2300 HSG

83 9.7400 HSG

84 9.5300 HSG

8/7

8/7

8/7

8/8

89 8.9100 HSG

90 9.7200 HSG

87 9.8800 HSG

88 9.2800 HSG

8/8

8/8

8/9

8/9

93 9.5700 HSG

94 9.5400 HSG

91 8.8700 HSG

92 9.3200 HSG

8/9

8/9

9/1

9/1

97 9.4500 HSG

98 9.3600 HSG

95 9.3700 HSG

96 9.5000 HSG

9/1

9/2

9/2

9/2

101 9.6700 HSG

102 9.2400 HSG

99 9.3300 HSG

100 9.4400 HSG

9/3

9/3

9/3

9/4

105 9.6300 HSG

106 8.8500 HSG

103 9.2600 HSG

104 9.4900 HSG

9/4

9/5

9/5

9/5

109 8.7200 HSG

110 8.7300 HSG

107 8.7000 HSG

108 9.3500 HSG

9/6

9/6

9/6

9/6

113 9.6500 HSG

114 9.5100 HSG

111 9.0600 HSG

112 9.5900 HSG

9/6

9/7

9/7

9/7

117 9.5700 HSG

115 9.6200 HSG

116 9.5200 HSG

9/8

9/8

9/8

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Hiệu Trưởng

Trần Thị Mỹ Hạnh
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